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rèn luyện

Cơ sở Ghi chú

1 21105200019 Đào Ngô Đức Anh DHOT15A1CL Cơ khí 94.875 Xuất sắc Hà Nội

2 21106100008 Nguyễn Hải Anh DHKT15A1HN Kế toán Kiểm toán 91.5 Xuất sắc Hà Nội

3 21201300017 Nguyễn Thị Hà Anh DHMA15A1ND Dệt may và thời trang 90.375 Xuất sắc Nam Định

4 21174800092 Nguyễn Tuyết Anh DHKM15A2HN Điện tử và KTMT 95.625 Xuất sắc Hà Nội

5 21107101222 Nhiếp Thị Minh Anh DHQT15A18HN Quản trị và Marketing 90.5 Xuất sắc Hà Nội

6 21107100977 Phạm Lan Anh DHQT15A14HN Quản trị và Marketing 92.625 Xuất sắc Hà Nội

7 21103101522 Phạm Thị Hà Anh DHTI15A8HN Công nghệ thông tin 95.25 Xuất sắc Hà Nội

8 21108100478 Phạm Thị Ngọc Anh DHTN15A7HN Tài chính NH và Bảo hiểm 91.875 Xuất sắc Hà Nội

9 21107100469 Trần Hồng Anh DHQT15A1CL Quản trị và Marketing 90.125 Xuất sắc Hà Nội

10 21108100526 Trần Thị Lan Anh DHTN15A8HN Tài chính NH và Bảo hiểm 93.625 Xuất sắc Hà Nội

11 21104300230 Trần Tuấn Anh DHTD15A4HN Điện - Tự động hóa 91.5 Xuất sắc Hà Nội

12 21106100350 Vũ Hoàng Anh DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 96.25 Xuất sắc Hà Nội

13 21107100568 Đinh Thị Hồng Ánh DHQT15A9HN Quản trị và Marketing 93.5 Xuất sắc Hà Nội

14 21106100626 Đỗ Ngọc Ánh DHKT15A10HN Kế toán Kiểm toán 93.5 Xuất sắc Hà Nội

15 21107200112 Nguyễn Ngọc Ánh DHTM15A1HN Thương mại 91.125 Xuất sắc Hà Nội

16 21103101449 Trần Xuân Bách DHTI15A23HN Công nghệ thông tin 95.375 Xuất sắc Hà Nội

17 21107100368 Cấn Thị Ngọc Bích DHQT15A6HN Quản trị và Marketing 97.75 Xuất sắc Hà Nội

18 21107100821 Giáp Văn Chiến DHQT15A12HN Quản trị và Marketing 93.5 Xuất sắc Hà Nội

19 21107101284 Nguyễn Thanh Cường DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 96.875 Xuất sắc Hà Nội

20 21108100262 Tạ Thị Đào DHTN15A3HN Tài chính NH và Bảo hiểm 93.625 Xuất sắc Hà Nội

21 21104300094 Đặng Minh Đạt DHTD15A1CL Điện - Tự động hóa 94.375 Xuất sắc Hà Nội

22 21103100007 Nguyễn Tiến Đạt DHTI15A1ND Công nghệ thông tin 93.5 Xuất sắc Nam Định
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23 21104900111 Vũ Quốc Đạt DHCD15A1CL Cơ khí 91.625 Xuất sắc Hà Nội

24 21103100109 Nguyễn Thanh Diệp DHTI15A5HN Công nghệ thông tin 92.875 Xuất sắc Hà Nội

25 21201300106 Phạm Thị Ánh Diệu DHMA15A2ND Dệt may và thời trang 90 Xuất sắc Nam Định

26 21107101197 Nguyễn Minh Đức DHQT15A18HN Quản trị và Marketing 93.375 Xuất sắc Hà Nội

27 21103100075 Nguyễn Tiến Dũng DHTI15A4HN Công nghệ thông tin 93.5 Xuất sắc Hà Nội

28 21174800110 Nguyễn Tiến Dũng DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 91.5 Xuất sắc Hà Nội

29 21105100021 Đinh Đức Dương DHCK15A1CL Cơ khí 96.5 Xuất sắc Hà Nội

30 21104400217 Nguyễn Thùy Dương DHDT15A4HN Điện tử và KTMT 92 Xuất sắc Hà Nội

31 21106100165 Nguyễn Thùy Dương DHKT15A1HN Kế toán Kiểm toán 91.875 Xuất sắc Hà Nội

32 21106100052 Lê Tuấn Duy DHKT15A3HN Kế toán Kiểm toán 93 Xuất sắc Hà Nội

33 21106100064 Phạm Mỹ Duyên DHKT15A3HN Kế toán Kiểm toán 90.5 Xuất sắc Hà Nội

34 21108100612 Đàm Thị Hương Giang DHTN15A9HN Tài chính NH và Bảo hiểm 91.125 Xuất sắc Hà Nội

35 21104400239 Đỗ Thế Giang DHDT15A2HN Điện tử và KTMT 94.25 Xuất sắc Hà Nội

36 21104300032 Nguyễn Hương Giang DHTD15A2HN Điện - Tự động hóa 91.875 Xuất sắc Hà Nội

37 21108100496 Phạm Hà Giang DHTN15A8HN Tài chính NH và Bảo hiểm 90.25 Xuất sắc Hà Nội

38 21107101326 Phan Thị Hà Giang DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 98.375 Xuất sắc Hà Nội

39 21106100758 Bùi Thị Thu Hà DHKT15A11HN Kế toán Kiểm toán 91 Xuất sắc Hà Nội

40 21106101221 Lê Thị Thu Hà DHKT15A18HN Kế toán Kiểm toán 94.75 Xuất sắc Hà Nội

41 21106101210 Trần Thị Nguyệt Hà DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 96.75 Xuất sắc Hà Nội

42 21103100622 Nguyễn Trịnh Việt Hải DHTI15A11HN Công nghệ thông tin 96.5 Xuất sắc Hà Nội

43 21108100717 Trương Hoàng Hải DHTN15A6HN Tài chính NH và Bảo hiểm 91.125 Xuất sắc Hà Nội

44 21107100024 Phan Thu Hằng DHQT15A1HN Quản trị và Marketing 95.75 Xuất sắc Hà Nội

45 21104300270 Nguyễn Hữu Hậu DHTD15A5HN Điện - Tự động hóa 92.75 Xuất sắc Hà Nội

46 21103100209 Tạ Thị Mai Hiên DHTI15A1HN Công nghệ thông tin 93.125 Xuất sắc Hà Nội

47 21107100626 Nguyễn Thị Hồng Hiến DHQT15A9HN Quản trị và Marketing 98 Xuất sắc Hà Nội
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48 21103200122 Trần Thị Thanh Hiền DHMT15A2HN Công nghệ thông tin 92 Xuất sắc Hà Nội

49 21107100350 Trần Thúy Hiền DHQT15A5HN Quản trị và Marketing 92.125 Xuất sắc Hà Nội

50 21109100037 Nguyễn Đình Hiếu DHNN15A1CL Ngoại ngữ 94.625 Xuất sắc Hà Nội

51 21203100069 Trần Minh Hiếu DHTI15A1ND Công nghệ thông tin 91.75 Xuất sắc Nam Định

52 21109100015 Nguyễn Thị Hoài DHNN15A4HN Ngoại ngữ 97.875 Xuất sắc Hà Nội

53 21101300027 Nguyễn Thị Hoan DHMA15A1CL Dệt may và thời trang 91.375 Xuất sắc Hà Nội

54 21104300095 Đào Việt Hoàn DHTD15A1CL Điện - Tự động hóa 92.25 Xuất sắc Hà Nội

55 21107200221 Đinh Thị Huế DHTM15A4HN Thương mại 94.375 Xuất sắc Hà Nội

56 21103101144 Nguyễn Duy Hùng DHTI15A1CL Công nghệ thông tin 90.25 Xuất sắc Hà Nội

57 21103100277 Trịnh Quang Hưng DHTI15A4HN Công nghệ thông tin 96.25 Xuất sắc Hà Nội

58 21106100891 Bùi Thị Lan Hương DHKT15A13HN Kế toán Kiểm toán 92.75 Xuất sắc Hà Nội

59 21104400232 Ngô Hoàng Thanh Hương DHDT15A4HN Điện tử và KTMT 94.75 Xuất sắc Hà Nội

60 21104100061 Trần Thị Hương DHDI15A1CL Điện - Tự động hóa 95.75 Xuất sắc Hà Nội

61 21103100604 Đỗ Danh Huy DHTI15A11HN Công nghệ thông tin 98.375 Xuất sắc Hà Nội

62 21174800116 Phạm Quốc Huy DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 92.25 Xuất sắc Hà Nội

63 21107100013 Lê Thị Ngọc Huyền DHQT15A1HN Quản trị và Marketing 94.5 Xuất sắc Hà Nội

64 21106101349 Lương Thị Ngọc Huyền DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 94.25 Xuất sắc Hà Nội

65 21104900094 Nguyễn Thị Huyền DHCD15A1HN Cơ khí 90.875 Xuất sắc Hà Nội

66 21108100632 Thiều Minh Huyền DHTN15A10HN Tài chính NH và Bảo hiểm 95.25 Xuất sắc Hà Nội

67 21106100504 Nguyễn Đức Khánh DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 96.375 Xuất sắc Hà Nội

68 21178100120 Nguyễn Văn Khánh DHDL15A2HN Du lịch và Khách sạn 91.625 Xuất sắc Hà Nội

69 21101300263 Trần Thị Quốc Khánh DHMA15A1CL Dệt may và thời trang 93 Xuất sắc Hà Nội

70 21107100833 Vũ Tống Ngọc Khánh DHQT15A12HN Quản trị và Marketing 92.375 Xuất sắc Hà Nội

71 21107100159 Bùi Đình Kiên DHQT15A1HN Quản trị và Marketing 92.25 Xuất sắc Hà Nội

72 21103100876 Trịnh Đức Kiên DHTI15A15HN Công nghệ thông tin 93.125 Xuất sắc Hà Nội
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73 21104900168 Vũ Trung Kiên DHCD15A1CL Cơ khí 95.75 Xuất sắc Hà Nội

74 21201300062 Lê Thị Ngọc Lan DHMA15A1ND Dệt may và thời trang 90.875 Xuất sắc Nam Định

75 21103101284 Chu Khánh Linh DHTI15A20HN Công nghệ thông tin 98.125 Xuất sắc Hà Nội

76 21178100094 Đỗ Dương Thùy Linh DHDL15A2HN Du lịch và Khách sạn 96.5 Xuất sắc Hà Nội

77 21108100011 Hoàng Khánh Linh DHTN15A4HN Tài chính NH và Bảo hiểm 94.25 Xuất sắc Hà Nội

78 21103101006 Lê Thùy Linh DHTI15A16HN Công nghệ thông tin 94 Xuất sắc Hà Nội

79 21107200576 Nguyễn Thị Linh DHTM15A9HN Thương mại 92.25 Xuất sắc Hà Nội

80 21101300097 Phạm Phương Linh DHMA15A1CL Dệt may và thời trang 93.75 Xuất sắc Hà Nội

81 21106100753 Phùng Thị Diệu Linh DHKT15A11HN Kế toán Kiểm toán 93.625 Xuất sắc Hà Nội

82 21106101277 Hoàng Thị Lịu DHKT15A19HN Kế toán Kiểm toán 92.875 Xuất sắc Hà Nội

83 21107200648 Nguyễn Thị Loan DHTM15A1CL Thương mại 90.125 Xuất sắc Hà Nội

84 21104900229 Vũ Nhậm Lộc DHCD15A1CL Cơ khí 91.5 Xuất sắc Hà Nội

85 21107101320 Lê Thị Lợi DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 91.125 Xuất sắc Hà Nội

86 21107100092 Nguyễn Hoàng Long DHQT15A4HN Quản trị và Marketing 95.75 Xuất sắc Hà Nội

87 21103100205 Hoàng Văn Lực DHTI15A1HN Công nghệ thông tin 92.625 Xuất sắc Hà Nội

88 21106100397 Chu Thị Hiền Lương DHKT15A5HN Kế toán Kiểm toán 95 Xuất sắc Hà Nội

89 21106100659 Nguyễn Thị Lương DHKT15A10HN Kế toán Kiểm toán 90.375 Xuất sắc Hà Nội

90 21106101335 Nguyễn Thị Lương DHKT15A1CL Kế toán Kiểm toán 94 Xuất sắc Hà Nội

91 21107200059 Đinh Thị Xuân Mai DHTM15A1HN Thương mại 90.125 Xuất sắc Hà Nội

92 21174800093 Vũ Thị Hồng Mến DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 92 Xuất sắc Hà Nội

93 21109100101 Bùi Thị Hồng Minh DHNN15A5HN Ngoại ngữ 91.75 Xuất sắc Hà Nội

94 21107200512 Nguyễn Thị Quí Mùi DHTM15A8HN Thương mại 90.125 Xuất sắc Hà Nội

95 21104400210 Nguyễn Xuân Mùi DHDT15A1CL Điện tử và KTMT 96.875 Xuất sắc Hà Nội

96 21106100243 Nguyễn Thị Trà My DHKT15A1HN Kế toán Kiểm toán 92.375 Xuất sắc Hà Nội

97 21106100266 Nguyễn Thị Trà My DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 97 Xuất sắc Hà Nội
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98 21109100139 Phùng Đình Phương Nam DHNN15A4HN Ngoại ngữ 97.125 Xuất sắc Hà Nội

99 21104900222 Hà Thị Quỳnh Nga DHCD15A1CL Cơ khí 93.5 Xuất sắc Hà Nội

100 21101300273 Tống Nguyên Phương Nga DHMA15A1CL Dệt may và thời trang 92.625 Xuất sắc Hà Nội

101 21106100785 Tạ Thị Kim Ngân DHKT15A12HN Kế toán Kiểm toán 91.375 Xuất sắc Hà Nội

102 21207100052 Phạm Hồng Ngát DHQT15A1ND Quản trị và Marketing 93.625 Xuất sắc Nam Định

103 21207100025 Nguyễn Thị Bích Ngọc DHQT15A2ND Quản trị và Marketing 94.125 Xuất sắc Nam Định

104 21104400107 Phạm Thúy Ngọc DHDT15A2HN Điện tử và KTMT 91 Xuất sắc Hà Nội

105 21108100439 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt DHTN15A7HN Tài chính NH và Bảo hiểm 94.125 Xuất sắc Hà Nội

106 21107101331 Nguyễn Thị Thanh Nhàn DHQT15A1HN Quản trị và Marketing 90.125 Xuất sắc Hà Nội

107 21106100738 Lê Yến Nhi DHKT15A11HN Kế toán Kiểm toán 90.75 Xuất sắc Hà Nội

108 21106101073 Nguyễn Thị Quỳnh Như DHKT15A1CL Kế toán Kiểm toán 91.75 Xuất sắc Hà Nội

109 21107200426 Nguyễn Thị Nhung DHTM15A7HN Thương mại 92 Xuất sắc Hà Nội

110 21108100400 Trần Hồng Nhung DHTN15A6HN Tài chính NH và Bảo hiểm 96.875 Xuất sắc Hà Nội

111 21208100007 Phạm Hải Ninh DHTN15A1ND Tài chính NH và Bảo hiểm 90.5 Xuất sắc Nam Định

112 21104100108 Nguyễn Văn Phát DHDI15A2HN Điện - Tự động hóa 91.875 Xuất sắc Hà Nội

113 21104100145 Phan Văn Hồng Phúc DHDI15A3HN Điện - Tự động hóa 97.375 Xuất sắc Hà Nội

114 21107200123 Nguyễn Thị Thu Phương DHTM15A2HN Thương mại 93.5 Xuất sắc Hà Nội

115 21104100114 Trần Nguyệt Phương DHDI15A2HN Điện - Tự động hóa 93.25 Xuất sắc Hà Nội

116 21106100731 Trịnh Hà Phương DHKT15A11HN Kế toán Kiểm toán 94.25 Xuất sắc Hà Nội

117 21103100687 Hoàng Minh Quang DHTI15A12HN Công nghệ thông tin 94.625 Xuất sắc Hà Nội

118 21104400231 Nguyễn Văn Quốc DHDT15A1CL Điện tử và KTMT 92.5 Xuất sắc Hà Nội

119 21103100178 Bùi Thị Quyên DHTI15A6HN Công nghệ thông tin 92.75 Xuất sắc Hà Nội

120 21106100724 Đinh Thị Quỳnh DHKT15A1CL Kế toán Kiểm toán 90.875 Xuất sắc Hà Nội

121 21102100071 Nguyễn Như Quỳnh DHTP15A1HN Công nghệ thực phẩm 90.875 Xuất sắc Hà Nội

122 21106101193 Nguyễn Như Quỳnh DHKT15A18HN Kế toán Kiểm toán 90.25 Xuất sắc Hà Nội
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123 21107200280 Nguyễn Thị Quỳnh DHTM15A5HN Thương mại 92 Xuất sắc Hà Nội

124 21106101201 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh DHKT15A18HN Kế toán Kiểm toán 96.5 Xuất sắc Hà Nội

125 21107100638 Trịnh Thị Quỳnh DHQT15A3CL Quản trị và Marketing 90.625 Xuất sắc Hà Nội

126 21103101520 Dương Hải Sơn DHTI15A7HN Công nghệ thông tin 93.375 Xuất sắc Hà Nội

127 21108100725 Phạm Thị Thanh Tâm DHTN15A7HN Tài chính NH và Bảo hiểm 90 Xuất sắc Hà Nội

128 21105100105 Đỗ Thị Thắm DHCK15A2HN Cơ khí 90.75 Xuất sắc Hà Nội

129 21174800083 Hoàng Thị Thắng DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 95.25 Xuất sắc Hà Nội

130 21107100785 Nguyễn Duy Thắng DHQT15A12HN Quản trị và Marketing 95.5 Xuất sắc Hà Nội

131 21109100091 Vũ Thị Hải Thanh DHNN15A5HN Ngoại ngữ 91 Xuất sắc Hà Nội

132 21107100099 Đàm Thu Thảo DHQT15A4HN Quản trị và Marketing 90.625 Xuất sắc Hà Nội

133 21103100339 Đỗ Thị Thanh Thảo DHTI15A6HN Công nghệ thông tin 91.125 Xuất sắc Hà Nội

134 21106100746 Khuất Thị Phương Thảo DHKT15A11HN Kế toán Kiểm toán 95.75 Xuất sắc Hà Nội

135 21109100317 Nguyễn Phương Thảo DHNN15A2HN Ngoại ngữ 93.375 Xuất sắc Hà Nội

136 21107101321 Nguyễn Thị Thảo DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 90.5 Xuất sắc Hà Nội

137 21109100104 Nguyễn Thị Phương Thảo DHNN15A2HN Ngoại ngữ 94.875 Xuất sắc Hà Nội

138 21207100013 Nguyễn Thu Thảo DHQT15A1ND Quản trị và Marketing 95.375 Xuất sắc Nam Định

139 21104400236 Nguyễn Văn Thiệm DHDT15A1HN Điện tử và KTMT 91 Xuất sắc Hà Nội

140 21174800005 Đỗ Quang Thiện DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 95 Xuất sắc Hà Nội

141 21109100140 Nguyễn Văn Thiện DHNN15A5HN Ngoại ngữ 94.25 Xuất sắc Hà Nội

142 21103101192 Vũ Thị Kim Thoa DHTI15A19HN Công nghệ thông tin 95.5 Xuất sắc Hà Nội

143 21106100181 Lê Thị Thu DHKT15A5HN Kế toán Kiểm toán 96.5 Xuất sắc Hà Nội

144 21106100599 Lê Minh Thuần DHKT15A10HN Kế toán Kiểm toán 98.375 Xuất sắc Hà Nội

145 21104100036 Nguyễn Thị Hà Thương DHDI15A1HN Điện - Tự động hóa 96.5 Xuất sắc Hà Nội

146 21106100340 Lê Thị Thúy DHKT15A3HN Kế toán Kiểm toán 96.25 Xuất sắc Hà Nội

147 21109100079 Lê Thị Bích Thùy DHNN15A1CL Ngoại ngữ 90.375 Xuất sắc Hà Nội
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148 21174800100 Phạm Đức Tiến DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 93.625 Xuất sắc Hà Nội

149 21104100048 Vũ Mạnh Tiến DHDI15A1HN Điện - Tự động hóa 95 Xuất sắc Hà Nội

150 21103101416 Vũ Xuân Tiến DHTI15A22HN Công nghệ thông tin 92.125 Xuất sắc Hà Nội

151 21108100676 Đỗ Thùy Trang DHTN15A10HN Tài chính NH và Bảo hiểm 96.25 Xuất sắc Hà Nội

152 21107200560 Hàn Thị Trang DHTM15A9HN Thương mại 90.375 Xuất sắc Hà Nội

153 21107101041 Hồ Thị Trang DHQT15A15HN Quản trị và Marketing 96.875 Xuất sắc Hà Nội

154 21103100648 Lê Thị Huyền Trang DHTI15A11HN Công nghệ thông tin 90.875 Xuất sắc Hà Nội

155 21103101287 Nguyễn Thị Trang DHTI15A20HN Công nghệ thông tin 91.875 Xuất sắc Hà Nội

156 21108100243 Tạ Thị Huyền Trang DHTN15A3HN Tài chính NH và Bảo hiểm 97.5 Xuất sắc Hà Nội

157 21106100216 Thái Thị Huyền Trang DHKT15A8HN Kế toán Kiểm toán 92 Xuất sắc Hà Nội

158 21103100887 Vũ Huyền Trang DHTI15A15HN Công nghệ thông tin 93.875 Xuất sắc Hà Nội

159 21106101218 Nguyễn Thị Trúc DHKT15A18HN Kế toán Kiểm toán 93.375 Xuất sắc Hà Nội

160 21104900259 Phạm Gia Trung DHCD15A5HN Cơ khí 93.375 Xuất sắc Hà Nội

161 21104300182 Dương Trọng Trường DHTD15A4HN Điện - Tự động hóa 90.375 Xuất sắc Hà Nội

162 21104100017 Phạm Công Trưởng DHDI15A1HN Điện - Tự động hóa 93.75 Xuất sắc Hà Nội

163 21107101240 Trịnh Quang Tú DHQT15A18HN Quản trị và Marketing 93.25 Xuất sắc Hà Nội

164 21107101217 Vũ Thị Thanh Tuyền DHQT15A18HN Quản trị và Marketing 94.5 Xuất sắc Hà Nội

165 21103100108 Hà Thị Ánh Tuyết DHTI15A5HN Công nghệ thông tin 96.75 Xuất sắc Hà Nội

166 21106100164 Nguyễn Thảo Vân DHKT15A1HN Kế toán Kiểm toán 91.375 Xuất sắc Hà Nội

167 21104900188 Đỗ Thu Viên DHCD15A4HN Cơ khí 90.5 Xuất sắc Hà Nội

168 21103100331 Nguyễn Cảnh Vinh DHTI15A5HN Công nghệ thông tin 92.125 Xuất sắc Hà Nội

169 21103100025 Phạm Văn Vinh DHTI15A3CL Công nghệ thông tin 93.25 Xuất sắc Hà Nội


